
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2004 Phòng: H102 Phòng: H2002 Sân GDTC

HTĐHKKTT(4) TACN  (4) HTMLCN  (4) GDTC  (4)

Cô Hằng Cô Quế Th.Bá Hùng Thầy Thắng

Phòng: H2004 Phòng: H102 Phòng: H2002 Sân GDTC

HTĐHKKTT(4) TACN  (4) HTMLCN  (4) GDTC  (4)

Cô Hằng Cô Quế Th.Bá Hùng Thầy Thắng

Hết TĐ từ 24/3 Hết TĐ từ 24/3

Phòng: H2004 Phòng: K02 Phòng: H2002

HTĐHKKTT(4) GCOG  (4) HTMLCN  (4)

Cô Hằng Thầy Việt Th.Bá Hùng

Hết TĐ từ 12/05

Phòng: H2004 Phòng: K02 Phòng: K02

HTĐH

KKTT  (4)
GCOG  (4) GCOG  (4)

Cô Hằng Thầy Việt Thầy Việt 

         LỚP 50ML                    Từ tuần 24 (06/01/2025) đến tuần 25 (19/01/2025)

         LỚP 50ML                    Từ tuần 29 (10/02/2025) đến tuần 35 (30/03/2025)

         LỚP 50ML                    Từ tuần 36 (31/03/2025) đến tuần 43 (25/05/2023)

         LỚP 50ML                    Từ tuần 44 (26/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP TC K50 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

P: H202, 402 Phòng: H402,202 P: H402, 202

SCĐTDĐ  (4)
SCTV-LCD

-LED               (4)

SCTV-LCD

-LED               (4)

Cô Lan_Ca2 Th.V.Huy _Ca1 Th.V.Huy _Ca2

TBĐTDD   (4) TBĐTDD   (4) SCĐTDĐ (4)

T.N.Thanh_Ca1 T.N.Thanh_Ca2 Cô Lan _Ca1

P: H202, 402 Phòng: H402,202 P: H402, 202

SCĐTDĐ  (4)
SCTV-LCD

-LED               (4)

SCTV-LCD

-LED               (4)

Cô Lan_Ca2 Th.V.Huy _Ca1 Th.V.Huy _Ca2

TBĐTDD   (4) TBĐTDD   (4) SCĐTDĐ (4)

T.N.Thanh_Ca1 T.N.Thanh_Ca2 Cô Lan _Ca1

Ph: H202, 304 Ph: H404, 202 Phòng: H402,202 P: H402, 202

SCĐTDĐ  (4) TKHTĐTMT  (4)
SCTV-LCD

-LED               (4)

SCTV-LCD

-LED               (4)

Cô Lan_Ca2 Cô Đ.Hà_Ca2 Th.V.Huy _Ca1 Th.V.Huy _Ca2

TKHTĐTMT  (4) TBĐTDD   (4) TBĐTDD   (4) SCĐTDĐ (4)

Cô Đ.Hà_Ca1 T.N.Thanh_Ca1 T.N.Thanh_Ca2 Cô Lan _Ca1

Phòng: H 304 Ph: H404, 202 Phòng: H402,202 Phòng: H402

TKHTĐTMT  (4) TKHTĐTMT  (4)
SCTV-LCD

-LED               (4)

SCTV-LCD

-LED               (4)

Cô Đ.Hà_Ca1 Cô Đ.Hà_Ca2 Th.V.Huy _Ca1 Th.V.Huy _Ca2

TBĐTDD   (4) TBĐTDD   (4)

T.N.Thanh_Ca1 T.N.Thanh_Ca2

          LỚP 50ĐT                     Từ tuần 42 (12/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

          LỚP 50ĐT                     Từ tuần 24 (06/01/2025) đến tuần 25 (19/01/2025)

          LỚP 50ĐT                     Từ tuần 29 (10/02/2025) đến tuần 30 (23/02/2025)

          LỚP 50ĐT                     Từ tuần 31 (24/02/2025) đến tuần 41 (11/05/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H403 Phòng: H304 Phòng: H301

TKLĐTĐ (4) ĐKLTPLCCN(4) KTLĐĐ  (4)

Thầy Long Thầy Hoàng Thầy Cương

Phòng: H403 Phòng: H304 Phòng: H301

TKLĐTĐ (4) ĐKLTPLCCN(4) KTLĐĐ  (4)

Thầy Long Thầy Hoàng Thầy Cương

Phòng: H403 Phòng: H304

TKLĐTĐ (4) ĐKLTPLCCN(4)

Thầy Long Thầy Hoàng

 LỚP 50ĐC                    Từ tuần 29 (10/02/2025) đến tuần 38 (20/04/2025)

 LỚP 50ĐC                    Từ tuần 24 (06/01/2025) đến tuần 25 (19/01/2025)

 LỚP 50ĐC                    Từ tuần 39 (21/04/2025) đến tuần 41 (11/05/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H404 Phòng: H404 Phòng: H405

TKDT  (4) TKDT  (4) TKW  (4)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

C.V.Hồng_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

C.V.Hồng_Ca2

(Tiết 8-9)

Ngày 06/1/2025

học tại H405

Ngày 07/01/2025 

học tại H405

Phòng: H404 Phòng: H406 Phòng: H405

TKDT  (4) TKDT  (4) TKW  (4)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

C.V.Hồng_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

C.V.Hồng_Ca2

(Tiết 8-9)

Phòng: H406 Phòng: H405

TKDT  (4) TKW  (4)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

C.V.Hồng_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

C.V.Hồng_Ca2

(Tiết 8-9)

LỚP 50IT1                    Từ tuần 24 (06/01/2025) đến tuần 25 (19/01/2025)

LỚP 50IT1                    Từ tuần 39 (21/04/2025) đến tuần 41 (11/05/2025)

LỚP 50IT1                    Từ tuần 29 (10/02/2025) đến tuần 38 (20/04/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H503 Phòng: H404 Phòng: H406

TKW  (4) TKDT  (4) KTDP  (4)

C.V.Hồng_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

C.V.Hồng_Ca2

(Tiết 8-9)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

Phòng: H503 Phòng: H404 Phòng: H406

TKW  (4) TKDT  (4) KTDP  (4)

C.V.Hồng_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

C.V.Hồng_Ca2

(Tiết 8-9)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

Phòng: H503 Phòng: H406

TKW  (4) KTDP  (4)

C.V.Hồng_Ca1

(Tiết 6-7)

T.B.Chính_Ca1

(Tiết 6-7)

C.V.Hồng_Ca2

(Tiết 8-9)

T.B.Chính_Ca2

(Tiết 8-9)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 50IT2                    Từ tuần 24 (06/01/2025) đến tuần 25 (19/01/2025) 

LỚP 50IT2                    Từ tuần 39 (21/04/2025) đến tuần 41 (11/05/2025) 

LỚP 50IT2                    Từ tuần 29 (10/02/2025) đến tuần 38 (20/04/2025) 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H503 Phòng: H503

KTDP     (4) TMĐT   (4)

T.H.Thanh T.H.Thanh

Phòng: H406 Phòng: H406 Phòng: H503 Phòng: H503

TKCMQC  (4) TKCMQC  (4) KTDP     (4) TMĐT   (4)

C.N.Hạnh C.N.Hạnh T.H.Thanh T.H.Thanh

Phòng: H406 Phòng: H503 Phòng: H503

TKCMQC  (4) KTDP     (4) TMĐT   (4)

C.N.Hạnh T.H.Thanh T.H.Thanh

Phòng: H406 Phòng: H503 Phòng: H503

TKĐH3D  (4) KTDP     (4) TMĐT   (4)

C.N.Hạnh T.H.Thanh T.H.Thanh

LỚP 50ĐH                   Từ tuần 29 (10/02/2025) đến tuần 38 (20/04/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 50ĐH                   Từ tuần 39 (21/04/2025) đến tuần 41 (11/05/2025)

LỚP 50ĐH                   Tuần 24 từ ngày 06/01/2025 đến 12/01/2025

LỚP 50ĐH                   Tuần 25 từ ngày 13/01/2025 đến ngày 19/01/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H406 Phòng: H406

TKĐH3D  (4) TKĐH3D  (4)

C.N.Hạnh C.N.Hạnh

Phòng: H406

TKĐH3D  (4)

C.N.Hạnh

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

LỚP 50ĐH                   Tuần 46 từ ngày 09/06/2025 đến 15/06/2025

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Hồng Hạnh

LỚP 50ĐH                   Từ tuần 42 (12/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

Thứ 2 Thứ 3

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày 02 tháng 01 năm 2025

PHÒNG QL ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


